THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA CÔNG ĐOÀN VIÊN

Đơn vị: TRUNG TÂM Y TẾ
1. Họ và tên: VŨ THỊ THANH NHÀN
2. Ngày, tháng, năm sinh: 09 – 01 - 1963
3. Trình độ học vấn: 10/10
4. Trình độ chuyên môn: Trung cấp Y
5. Trình độ chính trị: (sơ cấp, trung cấp): Sơ cấp
6. Năm vào ngành: 1998
7. Năm vào công đoàn: 1998
8. Năm vào Đảng: 1987
9. Ngạch lương: 16.119
10. Bậc lương: 7
11. Hệ số lương: 3.06
12. Họ và tên vợ/chồng, nghề nghiệp, nơi làm việc: Đã ly hôn
13. Họ tên, năm sinh của các con:
+ Đồng Anh Tuấn 
NS: 1983

+ Đồng Thị Ninh Tú
NS: 1985

+ Đồng Thị Ninh Tuyến
NS: 1989
14. Địa chỉ thường trú và số điện thoại liên lạc:
+ Địa chỉ: 54/16 Khu phố 4, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12

+ ĐT: 0989679264
15. Số thẻ đoàn viên: U1 - 020384
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Đơn vị: TRUNG TÂM Y TẾ
16. Họ và tên: LÊ THỊ HUYỀN
17. Ngày, tháng, năm sinh: 25 – 7 - 1981
18. Trình độ học vấn: 12/12
19. Trình độ chuyên môn: Trung cấp chuyên nghiệp
20. Trình độ chính trị: (sơ cấp, trung cấp)

21. Năm vào ngành: 2008
22. Năm vào công đoàn: 2008
23. Năm vào Đảng:

24. Ngạch lương: 16.119
25. Bậc lương: 4
26. Hệ số lương: 2.46
27. Họ và tên vợ/chồng, nghề nghiệp, nơi làm việc:
+ Chồng: Phan Thanh Hoàng
NS: 1979

+ Nghề nghiệp: Giảng viên trường Cao đẳng nghề tỉnh Tiền Giang

+ Địa chỉ: Ấp 6 xã Đăng Hưng Phước – Chợ Gạo – Tiền Giang
28. Họ tên, năm sinh của các con: Phan Việt Hoàng     NS: 2009
29. Địa chỉ thường trú và số điện thoại liên lạc:
+ Địa chỉ: 86 đường B2, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp. HCM

+ ĐT: 0903741602

30. Số thẻ đoàn viên: U1 - 081035
